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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MỎ CÓ TẠI THƯ VIỆN
(THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỆ 4 NĂM)
         Hôm nay, ngày 07/05/2020 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ có tại Thư viện theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
[bookmark: _GoBack]- Thời gian: 04 ngày (04 - 07/05/2020) 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ có tại Thư viện theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ có tại Thư viện theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 

DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
KỸ THUẬT MỎ CÓ TẠI THƯ VIỆN
(THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỆ 4 NĂM)
	STT
	TÊN TÀI LIỆU HỌC TẬP
	TÁC GIÁ
	NĂM XB
	NXB

	1
	An toàn và vệ sinh lao động trong ngành Mỏ
	Bùi Xuân Nam (Chủ biên) và nnk.
	2014
	NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

	2
	An toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ hầm lò
	PGS.TS. Trần Xuân Hà và nnk
	2012
	NXB Khoa học kỹ thuật

	3
	Áp lực mỏ hầm lò
	Đỗ Mạnh Phong, Vũ Đình Tiến
	2008
	NXB Giao thông vận tải

	4
	Bài giảng “Khai thác mỏ bằng phương pháp đặc biệt”
	Nguyễn Sỹ Hội 
	2001
	ĐH Mỏ -Địa chất

	5
	Bài giảng điều hành hoạt động khai thác mỏ
	Nguyễn Phi Hùng, Bùi Mạnh Hùng
	2018
	ĐH Mỏ -Địa chất

	6
	Bài giảng Khai thác đặc biệt bằng phương pháp hầm lò
	PGS.TS Trần Văn Thanh
	2000
	ĐH Mỏ -Địa chất

	7
	Bài giảng Khai thác mỏ quặng bằng phương pháp lộ thiên
	Trần Mạnh Xuân
	2000
	ĐH Mỏ -Địa chất

	8
	Bài giảng Kỹ thuật an toàn khai thác mỏ lộ thiên
	Nguyễn Sỹ Hội
	2001
	ĐH Mỏ -Địa chất

	9
	Bài giảng Kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên
	 Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu
	2015
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

	10
	Bài giảng Môi trường khai thác mỏ
	Lê Như Hùng
	1998
	ĐH Mỏ -Địa chất

	11
	Bài giảng phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn
	Lê Văn Quyển
	2001
	ĐH Mỏ -Địa chất

	12
	Bài giảng Quy hoạch mặt mỏ
	Nguyễn Công Trịnh
	2000
	ĐH Mỏ -Địa chất

	13
	Bài giảng tiếng anh chuyên môn
	Trần Mạnh Xuân, Bùi Xuân Nam 
	2000
	 

	14
	Bài giảng Tin học ứng dụng
	Lê Như Hùng
	1999
	ĐH Mỏ -Địa chất

	15
	Bài giảng tin học ứng dụng : Dùng cho ngành khai thác mỏ lộ thiên
	 Bùi Xuân Nam
	2000
	ĐH Mỏ -Địa chất

	16
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ hầm lò 
	Trần Xuân Hà(Ch.b), Đào Văn Chi, Nguyễn Hồng Cường
	2019
	Công thương

	17
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản
	2010
	Từ điển Bách khoa

	18
	Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ lộ thiên  Bài giảng cao học ngành Khai thác mỏ 
	Bùi Xuân Nam
	2010
	ĐH Mỏ -Địa chất

	19
	Các phương pháp đặc biệt khai thác than hầm lò
	PGS.TS Trần Văn Thanh
	2005
	NXB Giao thông vận tải

	20
	Các quá trình sản xuất trên lộ thiên
	Trần Mạnh Xuân.
	2011
	NXB Khoa học kỹ thuật

	21
	Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên
	Trần Mạnh Xuân. 
	2011
	NXB Khoa học kỹ thuật

	22
	Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ (2009). Quyển I: Khai thác lộ thiên
	Lê Tuấn Lộc và nnk
	2009
	NXB Khoa học kỹ thuật

	23
	Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ, Quyển 1 
	Lê Tuấn Lộc và nhóm tác giả
	2005
	NXB Khoa học kỹ thuật

	24
	Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ. Quyển1
	Lê Tuấn Lộc và nnk
	2006
	NXB Khoa học kỹ thuật

	25
	Cấp cứu mỏ 
	Trần Xuân Hà
	2016
	ĐH Mỏ -Địa chất

	26
	Cơ sở khai thác mỏ hầm lò
	Vũ Đình Tiến 
	2008
	NXB Giao thông vận tải

	27
	Cơ sở thiết kế mỏ lộ thiên
	Phạm Công Khanh, Trần Mạnh Xuân, Hồ Sĩ Giao
	1974
	Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp

	28
	Công nghệ khai thác than hầm lò
	Vũ Đình Tiến, Trần Văn Thanh
	2005
	NXB Giao thông vận tải

	29
	Công nghệ khoan - nổ mìn hiện đại với lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng của Việt Nam
	 Nhữ Văn Bách (chủ biên), Lê Văn Quyển, Lê Ngọc Ninh, Nguyễn Đình An
	2015
	NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

	30
	Công nghệ phá vỡ đất đá bằng sức nước
	Lê Tuấn Lộc 
	1990
	NXB Khoa học kỹ thuật

	31
	Địa chất thủy văn và tháo khô các mỏ khoáng sản cứng
	 Hoàng Kim Phụng 
	2000
	NXB Giao thông vận tải

	32
	Du lịch qua ngành mỏ
	Hồ Sĩ Giao
	1976
	NXB Khoa học kỹ thuật

	33
	Giáo trình "Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên"
	 Bùi Xuân Nam
	2016
	NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

	34
	Giáo trình An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường ĐH, CĐ nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất)
	Bùi Xuân Nam (chủ biên) & nnk.
	2016
	ĐH Sư phạm

	35
	Giáo trình cơ sở khai thác mỏ lộ thiên
	Nguyễn Phụ Vụ
	2000
	ĐH Mỏ -Địa chất

	36
	Giáo trình công nghệ và cơ khí hóa khai thác than hầm lò
	PGS.TS Trần Văn Thanh
	2000
	ĐH Mỏ -Địa chất

	37
	Giáo trình Công nghệ và cơ khí hóa khai thác than hầm lò
	 Trần Văn Thanh 
	2004
	ĐH Mỏ -Địa chất

	38
	Giáo trình Khai thác mỏ lộ thiên bằng sức nước
	Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Nguyễn Sĩ Hội, Lê Quí Thảo 
	2015
	NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

	39
	Giáo trình Khai thác mỏ vật liệu xây dựng
	Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Hoàng. 
	2015
	NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

	40
	Giáo trình Khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò
	Đỗ Mạnh Phong 
	2001
	NXB Xây dựng

	41
	Giáo trình Kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao (chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu
	2015
	NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

	42
	Giáo trình Ôn định bờ mỏ, tầng và bãi thải mỏ lộ thiên
	Trần Mạnh Xuân 
	2003
	ĐH Mỏ -Địa chất

	43
	Giáo trình Quy trình công nghệ và cơ sở thiết kế mỏ lộ thiên, T.1, T.2, T.3
	 Trần Mạnh Xuân
	1991
	ĐH Mỏ -Địa chất

	44
	Giáo trình thông gió mỏ
	PGS.TS Trần Xuân Hà và n.n.k
	2014
	NXB Khoa học kỹ thuật

	45
	Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên
	 Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn 
	2009
	ĐH Mỏ -Địa chất

	46
	Khai thác khoáng sàng sa khoáng
	Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Ngọc Ninh
	2015
	NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

	47
	Khai thác mỏ vật liệu xây dựng
	Hồ Sĩ Giao, Nguyễn Sỹ Hội, Trần Mạnh Xuân.
	1997
	NXB Giáo dục

	48
	Khai thác quặng lộ thiên.
	Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Lưu Văn Thực, Đỗ Ngọc Tước
	2017
	NXB Khoa học kỹ thuật

	49
	Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên Bài tập lý thuyết và thực hành
	Trần Mạnh Xuân
	2012
	NXB Khoa học kỹ thuật

	50
	Mở vỉa và khai thác hầm lò khoáng sàng dạng vỉa
	 Trần Văn Huỳnh, Đỗ Mạnh Phong và nnk
	2002
	NXB Giao thông vận tải

	51
	Mở vỉa và khai thác than hầm lò
	Đặng Văn Cương 
	1998
	NXB Giao thông vận tải

	52
	Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam
	2009
	 NXB Bách Khoa

	53
	Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam bộ
	Bùi Xuân Nam, Nguyễn Văn Sáng, Trần Văn Dũng, Trần Khắc Hùng, Phạm Thái Hợp
	2014
	NXB Xây dựng

	54
	Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ
	Bùi Xuân Nam (Chủ biên) và nn
	2015
	NXB Xây dựng

	55
	Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam bộ.
	Bùi Xuân Nam, Nguyễn Văn Sáng, Trần Văn Dũng, Trần Khắc Hùng, Phạm Thái Hợp
	2014
	NXB Xây dựng

	56
	Ngôn ngữ lập trình Pascal
	Quách Tuấn Ngọc
	1995
	NXB Giáo dục

	57
	Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò
	Lê Như Hùng
	2000
	NXB Giao thông vận tải

	58
	Những công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ
	2010
	ĐH Mỏ -Địa chất

	59
	Nổ hóa học-lý thuyết và thực tiễn. 
	Hồ Sĩ Giao, Đàm Trọng Thắng, Lê Văn Quyển. Hoàng Tuấn Chung
	2010
	NXB Khoa học kỹ thuật

	60
	Open pit mine planning & design (volume 1 & 2)
	William Hustrulid, Mark Kuchta
	1995
	A.A. Balkema/Rotterdam/Brookf

	61
	Phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn
	 Nguyễn Đình Ấu – Nhữ Văn Bách
	1998
	NXB Giáo dục

	62
	Quy hoạch mặt mỏ
	 
	 
	 

	63
	Thiết kế mỏ hầm lò
	GS.TSKH. Lê Như Hùng
	2002
	NXB Giao thông vận tải

	64
	Thiết kế mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	1999
	NXB Giáo dục

	65
	Thông gió mỏ T.1, T.2
	Đinh Hùng, Tạ Ngọc Hà, Vũ Cao Đàm
	1972
	ĐH Mỏ -Địa chất

	66
	Tiếng Anh chuyên môn khai thác hầm lò
	Vũ Đình Tiến 
	2004
	ĐH Mỏ -Địa chất

	67
	Tìm hiểu về nổ
	 Hồ Sĩ Giao
	1981
	NXB Khoa học kỹ thuật

	68
	Từ điển Anh – Việt ngành Mỏ và Môi trường
	Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản, Nguyễn Anh Tuấn 
	2016
	Khoa học & kỹ thuật



	TỔ TRƯỞNG
	PGĐ. TT TT - TV

	



Nguyễn Hữu Độ
	



Nguyễn Thị Hải Yến



